
Nam Nữ Vấn đáp Ưu tiên Tổng cộng

I

1 MN-KT01 Đỗ Thị Huế 06/09/1992 Đại học

Quản trị kinh doanh 

(Chuyên ngành Quản trị 

Tài chính kế toán)

ƯDCNTTCB A2
Mầm non Hoa 

Cúc
60.50 60.50

1 MN-KT02 Nguyễn Thanh Tùng 25/11/1992 Cao đẳng Kế toán ƯDCNTTCB A2
Mầm non Hướng 

Dương
63.50 63.50

II NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TIỂU HỌC

1 TH-KT01 Vũ Hữu Cương 21/01/1973
- Trung cấp;

- Cao đẳng

- Kế toán;

- Kế toán doanh nghiệp

Tin học ứng 

dụng A
Đạt

TH Trần Quốc 

Toản
83.50 83.50

UỶ BAN NHÂN DÂN 
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DANH SÁCH

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ VẤN ĐÁP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2024

VỊ TRÍ NHÂN VIÊN 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày          /10/2024 của Uỷ ban nhân dân quận)

Stt Số báo danh Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ

 chuyên môn 

đào tạo

Ngành đào tạo
Trường đăng ký 

dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Điểm

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN MẦM NON

Trình độ Tin học

Trình 

độ 

Tiếng 

Anh

Trường MN Hoa Cúc: 01 chỉ tiêu

Trường MN Hướng Dương: 01 chỉ tiêu

Trường TH Trần Quốc Toản: 01 chi tiêu
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2 TH-KT05 Đàm Thị Phượng 25/12/1985
- Cao đẳng; 

- Đại học
Kế toán

Tin học Văn 

phòng B
C

TH Trần Quốc 

Toản
0.00 0.00

1 TH-KT02 Vũ Thị Thu Hằng 12/01/1985
- Cao đẳng;

- Đại học
- Kế toán Tin học B B TH Nguyễn Du 80.00 80.00

2 TH-KT03 Nguyễn Thị Ngọc Lê 23/09/1990 Đại học Kế toán ƯDCNTTCB A2 TH Nguyễn Du 80.50 80.50

3 TH-KT04 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 05/09/1985
- Cao đẳng;

- Đại học

- Kế toán, kiểm toán;

- Kế toán

Tin học Văn 

phòng
C TH Nguyễn Du 82.00 82.00

4 TH-KT06 Vũ Minh Tuấn 05/07/1999 Đại học Kế toán ƯDCNTTCB Đạt TH Nguyễn Du 86.50 86.50

III

1 TH-TV01 Nguyễn Thị Thêu 20/12/1983 Đại học Thư viện - Thông tin
Tin học Văn 

phòng
C TH Lý Tự Trọng 76.50 76.50

IV

NHÂN VIÊN THƯ VIỆN TIỂU HỌC

NHÂN VIÊN THƯ VIỆN TRUNG HỌC 

CƠ SỞ

Trường TH Nguyễn Du: 01 chỉ tiêu

Trường TH Lý Tự Trọng: 01 chỉ tiêu

Trường THCS Lương Khánh Thiện: 01 chỉ 

tiêu

Page 2



Nam Nữ Vấn đáp Ưu tiên Tổng cộng

Stt Số báo danh Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Trình độ

 chuyên môn 

đào tạo

Ngành đào tạo
Trường đăng ký 

dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Điểm

Trình độ Tin học

Trình 

độ 

Tiếng 

Anh

1 THCS-TV01 Vũ Thị Kiều Anh 07/09/1993 Cao đẳng

Quản trị Văn phòng;

Chứng chỉ nghiệp vụ 

Thông tin - Thư viện

ƯDCNTTCB B
THCS Lương 

Khánh Thiện
64.75 64.75

1 THCS-TV02 Phạm Thị Bình 25/06/1980 Đại học

Thông tin học (Chuyên 

ngành Quản trị Thông 

tin thư viện)

B Đạt
THCS Trần Hưng 

Đạo
67.00 67.00

1 THCS-TV03 Phạm Thị Hạnh 01/09/1993 Đại học

Quản trị kinh doanh;

Chứng chỉ nghiệp vụ 

Thông tin - Thư viện

Tin học TOEIC THCS Nam Hà 70.00 70.00

1 THCS-TV04 Mai Thị Huyền 23/05/1983 Trung cấp

Kế toán; 

Chứng chỉ nghiệp vụ 

Thông tin - Thư viện

Tin học B B THCS Bắc Sơn 71.00 71.00

1 THCS-TV05 Phạm Thị Bích Thảo 28/01/1982 Cao đẳng

Sư phạm Âm nhạc;

Chứng chỉ nghiệp vụ 

Thông tin - Thư viện

ƯDCNTTCB A2 THCS Trần Phú 75.50 75.50

Trường THCS Bắc Sơn: 01 chỉ tiêu 

Trường THCS Trần Phú: 01 chỉ tiêu

Trường THCS Trần Hưng Đạo: 01 chỉ 

tiêu

Trường THCS Nam Hà:01 chỉ tiêu
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Trúng 

tuyển

Trúng 

tuyển

Trúng 

tuyển

Sát hạch 

Tiếng 

Anh

DANH SÁCH

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ VẤN ĐÁP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2024

VỊ TRÍ NHÂN VIÊN 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày          /10/2024 của Uỷ ban nhân dân quận)

Ghi chú
Kết quả 

tuyển 

dụng
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Ghi chú
Kết quả 

tuyển 

dụng

Không 

trúng 

tuyển

Bỏ thi

Không 

trúng 

tuyển

Không 

trúng 

tuyển

Không 

trúng 

tuyển

Trúng 

tuyển

Sát hạch 

Tiếng 

Anh

Trúng 

tuyển
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Ghi chú
Kết quả 

tuyển 

dụng

Trúng 

tuyển

Trúng 

tuyển

Sát hạch 

Tiếng 

Anh

Trúng 

tuyển

Trúng 

tuyển

Trúng 

tuyển
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